 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:  07 /HD-LĐLĐ                         Kon Tum, ngày 31  tháng 3  năm 2014
HƯỚNG DẪN

Trình tự, thủ tục đăng ký và xét công nhận danh hiệu thi đua
"Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp công đoàn tỉnh 

Căn cứ Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ” và Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;
Căn cứ hướng dẫn số 1270/HD-TLĐ ngày 05/8/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

 Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum hướng dẫn các cấp công đoàn về trình tự, thủ tục đăng ký và xét công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp như sau:
1. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:

1.1- Đối với Công đoàn cơ sở: 

+ Quý I hàng năm các CĐCS tổ chức cho nữ đoàn viên, nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Riêng đối với các CĐCS trường học tổ chức đăng ký vào tháng 9 hàng năm (Có Biểu mẫu cho nữ CNVCLĐ tại CĐCS đăng ký thực hiện phong trào thi đua gửi kèm – Mẫu số 1). 

+ CĐCS báo cáo kết quả đăng ký (Mẫu số 2) và gửi kèm danh sách đăng ký  (Mẫu số 1) về công đoàn cấp trên theo quy định.
1.2- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở: Hàng năm, chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức cho nữ đoàn viên, nữ CNVCLĐ đăng ký; Đồng thời đôn đốc, tổng hợp kết quả đăng ký của các CĐCS trực thuộc và báo cáo công đoàn cấp trên theo quy định (Mẫu số 3).

2. Trình tự, thủ tục xét công nhận phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:
2.1- Đối với Công đoàn cơ sở: 

+ Căn cứ vào nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2012 của BTV LĐLĐ tỉnh về khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hàng năm BCH CĐCS xét, ra quyết định công nhận cá nhân đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở (Mẫu số 7).

+ Thời gian thực hiện: Tháng 12 hàng năm (Riêng đối với các CĐCS trường học thực hiện việc bình xét vào tháng 5 hàng năm).

+ Chọn cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất của phong trào để khen thưởng tại đơn vị và đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp xét duyệt, khen thưởng. 

+ Báo cáo kết quả bình xét, công nhận cá nhân đạt danh hiệu của đơn vị về công đoàn cấp trên để theo dõi, tổng hợp (Mẫu số 4).

+ Về thủ tục, thời gian đề nghị công đoàn cấp trên xét duyệt và cấp Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho cá nhân: Nội dung này thực hiện theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên về sơ, tổng kết phong trào thi đua theo từng giai đoạn.

2.2- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở: 

+ Hàng năm chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS trực thuộc xét, ban hành quyết định công nhận cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở. Đồng thời, đôn đốc, tổng hợp kết quả bình xét của các CĐCS trực thuộc và báo cáo công đoàn cấp trên biết, theo dõi (Mẫu số 5); Chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất của phong trào để khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng. 

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào và báo cáo kết quả đạt được về công đoàn cấp trên theo quy định (Mẫu số 6). Ban hành quyết định (Mẫu số 8) và cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 năm liên tục (Mẫu số 9). 

+ Về thủ tục, thời gian đề nghị công đoàn cấp trên ban hành quyết định và cấp Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho cá nhân: Nội dung này thực hiện theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên về sơ, tổng kết phong trào thi đua theo từng giai đoạn.

3. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp tỉnh:

3.1- Về công tác khen thưởng: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2012 của BTV LĐLĐ tỉnh Kon Tum về khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đề nghị của các cấp công đoàn trực thuộc, hàng năm LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

3.2- Về công nhận danh hiệu thi đua: 
- Định kỳ 5 năm 1 lần, vào dịp tổng kết phong trào thi đua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành quyết định và cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liên tục. 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ xét công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân và xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đăng ký thực hiện phong trào thi đua hàng năm. 

4. Tổ chức thực hiện: Để phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, nữ CNVCLĐ của tỉnh ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị:

- Hàng năm, bên cạnh kinh phí dành cho khen thưởng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, các cấp công đoàn cần dành kinh phí thỏa đáng cho công tác khen thưởng phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ ở cấp mình. 

- Tổng hợp đăng ký thi đua và báo cáo về LĐLĐ tỉnh trước ngày 30/3 hàng năm. Riêng đối với các CĐCS trường học thuộc CĐN Giáo dục, LĐLĐ huyện, TP quản lý nộp hồ sơ trước ngày 30/9 hàng năm.

- Hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét khen thưởng gửi về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) trước ngày 20/12 hàng năm. Riêng đối với các CĐCS trường học thuộc CĐN Giáo dục, LĐLĐ huyện, TP quản lý nộp hồ sơ trước ngày 20/6 hàng năm.
Các cấp công đoàn có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh (congdoankontum.vn) để tải nội dung hướng dẫn cũng như các biểu mẫu để thực hiện, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để được hướng dẫn thêm./.

                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban Nữ công TLĐ (B/c);                                                                      (Đã ký)
- Hội LHPN tỉnh (P/h);

- Ban Vì sự TBPN tỉnh (P/h);

- Các công đoàn trực thuộc (T/h);

- Lưu: TG-NC, VT.      
                                                                                     Nghiêm Xuân Bang


Mẫu số 1: Mẫu đăng ký thực hiện phong trào thi đua tại các CĐCS.

CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ………………………………..                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          ……., ngày …. tháng … năm 20……
DANH SÁCH 

NỮ CNVCLĐ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

NĂM ………
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, bộ phận công tác
	Chữ ký của 
người đăng ký

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	…
	
	
	


         NGƯỜI LẬP



                TM. BAN CHẤP HÀNH







                          (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2: Mẫu báo cáo việc đăng ký thi đua (Dành cho các CĐCS).
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ………………………………..                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:……./BC-CĐCS                                     ……., ngày …. tháng … năm 20……
BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” 

NĂM …..

1- Tổng số CNVCLĐ:……………………………………………………người.

2- Nữ CNVCLĐ: ……………………………………………………….. người.

3- Số nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:……………………………………………………………………….. người.

(Có danh sách cá nhân đăng ký gửi kèm).
         NGƯỜI LẬP



         TM. BAN CHẤP HÀNH







                 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 3: Mẫu báo cáo việc đăng ký thi đua (Dành cho công đoàn cấp trên cơ sở).
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ ………………………………..                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:……./BC-                                                ……., ngày …. tháng … năm 20……
BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” 

NĂM …..

1- Tổng số CNVCLĐ:……………………………………………………người.

2- Nữ CNVCLĐ: ……………………………………………………….. người.

3- Tổng số CĐCS trực thuộc:……………………………………………CĐCS.

4- Số nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:………………………..………………………………………. ……..người.

         NGƯỜI LẬP



         TM. BAN CHẤP HÀNH







                 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 4: Mẫu báo cáo việc bình xét, công nhận danh hiệu thi đua năm (Dành cho các CĐCS).
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ………………………………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:……./BC-CĐCS                                     ……., ngày …. tháng … năm 20……
BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG

DANH HIỆU THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” 

NĂM …..

1- Tổng số CNVCLĐ:……………………………………………………người.

2- Nữ CNVCLĐ: ……………………………………………………….. người.

- Số lượng nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là:……………………………………………………người (CĐCS đã ban hành Quyết định số:……./QĐ-CĐCS, ngày ….tháng…. năm…...về việc công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 20…..).
- Số lượng nữ CNVCLĐ không được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là:…………………………………………………………………..….người (Lý do……..)

- Số lượng nữ CNVCLĐ được BCH CĐCS khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”……………………….người.

         NGƯỜI LẬP



         TM. BAN CHẤP HÀNH







                 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 5: Mẫu báo cáo việc bình xét, công nhận danh hiệu thi đua theo năm (Dành cho công đoàn cấp trên cơ sở).
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ ………………………………..                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:……./BC-                                                ……., ngày …. tháng … năm 20……
BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG

DANH HIỆU THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” 

NĂM …..

1- Tổng số CNVCLĐ:……………………………………………………người.

2- Nữ CNVCLĐ: ……………………………………………………….. người.

3- Tổng số CĐCS trực thuộc:……………………………………………CĐCS.

4- Số lượng nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở là:……………….………………………………người.

5- Số lượng nữ CNVCLĐ được BCH CĐCS khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”………………………………………………………..…….người.

6- Số lượng nữ CNVCLĐ được LĐLĐ huyện, TP, CĐN khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”………………………………………………………..…….người.

         NGƯỜI LẬP



         TM. BAN CHẤP HÀNH







                 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 6: Mẫu báo cáo việc bình xét, công nhận danh hiệu thi đua theo giai đoạn (Dành cho công đoàn cấp trên cơ sở).
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CĐ………………………………..                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:……./BC-                                                ……., ngày …. tháng … năm 20……
BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG 

DANH HIỆU THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” 

GIAI ĐOẠN 20….-20……

1- Tổng số CNVCLĐ:……………………………………………………người.

2- Nữ CNVCLĐ: ……………………………………………………….. người.

3- Tổng số CĐCS trực thuộc:……………………………………………CĐCS.

4- Số lượng cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở là:………………………………………………lượt người.

5- Số lượng cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp trên cơ sở là:…………………………………………người (Đã ban hành Quyết định số:……./QĐ-………, ngày ….tháng…. năm….về việc công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 20…- 20….). 

6- Số lượng nữ CNVCLĐ được BCH CĐCS khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”………………………………………………………..…….lượt người.

7- Số lượng nữ CNVCLĐ được LĐLĐ huyện, TP, CĐN khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”………………………………………………………..…….lượt người.

         NGƯỜI LẬP



         TM. BAN CHẤP HÀNH







                 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 7: Dành cho CĐCS
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS ………………………………..                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:……./QĐ-CĐCS                               ……………., ngày …. tháng … năm 20………
QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

Năm 20….. 
BAN CHẤP HÀNH  CÔNG ĐOÀN ……………………………….

- Căn cứ  Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở;
- Căn cứ Quyết định số 102/QĐ- LĐLĐ ngày 27/9/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh;

- Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ;
- Theo đề nghị của Ban nữ công Công đoàn cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 20…… cho ……. nữ đoàn viên, nữ CNVCLĐ của đơn vị (Có tên trong danh sách kèm theo).
Điều 2.  Ban nữ công CĐCS  và các đồng chí có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
                                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Như điều 2 (T/h);                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)               
- CĐ cấp trên trực tiếp quản lý (b/c);


- Lưu: CĐCS.

Mẫu số 8: Dành cho CĐ cấp trên cơ sở
CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ ………………………                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:……./QĐ-                                       ……………., ngày …. tháng … năm 20………
QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

Giai đoạn 20…-20…
BAN THƯỜNG VỤ  CÔNG ĐOÀN ……………………………….

- Căn cứ  Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp trên cơ sở;
- Căn cứ Quyết định số 102/QĐ- LĐLĐ ngày 27/9/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh;
- Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ;
- Theo đề nghị của các CĐCS trực thuộc.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 20…- 20… cho………nữ đoàn viên, nữ CNVCLĐ (Có tên trong danh sách kèm theo).
Điều 2.  Các cá nhân có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Như điều 2 (T/h);                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)               
- CĐ cấp trên trực tiếp quản lý (b/c);


- Lưu: ...

Mẫu số 9: 

	
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


GiÊy chøng nhËn
Danh hiÖu  “Giái viÖc n­íc - §¶m viÖc nhµ”

Giai ®o¹n 20... – 20...
BCH : ……..............................………................................….......…………...................
Công nhận đồng chí: ……………....……......…………………………………………
§¹t danh hiÖu “Giái viÖc n­íc - §¶m viÖc nhµ”
Giai ®o¹n 20... – 20...
     …………………, ngày…….tháng…….năm 20
TM . BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH





Đã vào Quyết định số:…… /QĐ-…..


Ngày…..tháng….năm…..
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